
Stt Mã hàng Mô tả kỹ thuật Giá bán lẻ

1 MT6050iP
Màn hình cảm ứng 4.3", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 480x272

Giao tiếp RS232/485 (1 ports 9 pins) , lập trình USB. Kết nối các loại PLC.
     4,110,000      

2 MT6070iP
Màn hình cảm ứng 7", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 800x480

Giao tiếp RS232/485 (1 port 9 pins) , lập trình USB. Kết nối các loại PLC.
     4,380,000      

2 MT6070iH
Màn hình cảm ứng 7", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 800x480

Giao tiếp RS232/485 (2 port 9 pins) , lập trình USB. Kết nối các loại PLC.
     4,790,000      

1
MT8070iE

MT8071iE

Màn hình cảm ứng 7", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 800x480

Giao tiếp RS232/485, Ethernet. Kết nối các loại PLC.
     7,180,000      

2
MT8100iE

MT8101iE 

Màn hình cảm ứng 10", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 800x480

Giao tiếp RS232/485, (2 port 9 pins) , Ethernet. Kết nối các loại PLC.
     10,950,000    

3 MT8104iH
Màn hình cảm ứng 10.4", TFT 65.536 màu,  độ phân giải 800x600

Giao tiếp RS232/485, (2 port 9 pins) , Ethernet, lập trình USB. All PLC.
   17,790,000    

1 eMT3105P
Màn hình cảm ứng 10.4" TFT LCD màu,  độ phân giải 800x600 Giao tiếp RS232/485, 

Can bus, Ethernet, lập trình USB. Kết nối các loại PLC. Hổ trợ thẻ nhớ SD card
   22,240,000    

2 eMT3120A

Màn hình cảm ứng 12.1" XVGA TFT,  độ phân giải 1024x768. Giao tiếp RS232/485, Can 

bus, Ethernet, lập trình USB. Kết nối các loại PLC. Hổ trợ thẻ nhớ SD card, Tích hợp 

Video input và Audio In / Out.

   25,660,000    

3 eMT3150A

Màn hình cảm ứng 15" XVGA TFT,  độ phân giải 1024x768. Giao tiếp RS232/485, Can 

bus, Ethernet, lập trình USB. Kết nối các loại PLC. Hổ trợ thẻ nhớ SD card, Tích hợp 

Video input và Audio In / Out.

   29,080,000    

BẢNG GIÁ MÀN HÌNH WEINTEK

MT6000 Series (Simple connection)

MT8000 Series (Built-in Enternet port)

eMT300 Series (Advance HIM)
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